Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
Đề ôn tập
I. TOÁN
Bài 1 : Xếp  các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn
4,03  ;  4,3   ;  4,299   ;   4,31   ;  4,013
Thứ tự từ bé đến lớn là:………………………………………………………………
Bài 2 : Tính giá trị biểu thức
a) 1,5678  :  2,34  x  50  -  65			b) 25,76 - (43 - 400 x 0,1 - 300  x  0,01)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 3 : Tính nhanh 
a. 6,778  x  99  +  6,778.				b. 15,2 x 8 + 1,52 x 20
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 4 : Hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 12cm. Tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao 16cm.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 5 : Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 36km, trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
II. TIẾNG VIỆT
1. Điền quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu ghép :
a ) ........... chúng ta trồng và bảo vệ cây xanh	 ...........  môi trường sống của chúng ta ngày càng được cải thiện.
b) Muôn hoa trong vườn khoe hương, khoe sắc ...........  những chú chim cũng hót líu lo.
c) Mình sẽ quét lớp ...........  bạn lau bảng và lau bàn ghế nhé.
d) Đoạn đường này gần đây ...........  mọi người đều có ý thức chấp hành luật	...........  tai nạn giao thông ít xảy ra.
2. Gạch chân các câu ghép có trong đoạn văn dưới đây và khoanh tròn quan hệ từ nối các vế câu.
	Dê Mẹ giao cho Dê con một khoảng đất trong vườn để tập trồng trọt. Dê Con rất chăm chỉ, khéo tay nhưng tính cậu lại hay sốt ruột. Sau khi làm đất, Dê Con đem hạt cải ra gieo. Ngày lại ngày, Dê Con chỉ mong củ cải chóng to để ăn. Vì tính sốt ruột nên ngày nào Dê Con cũng nhổ củ cải lên xem rồi lại trồng xuống như cũ. Cứ như thế, củ cải không lớn được.
Theo Chuyện mùa hạ
3. Viết đoạn văn (khoảng 7 câu) tả một ca sĩ đang hát hoặc một bạn học sinh đang biểu diễn tiết mục văn nghệ (hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện, diễn hài,...).
	...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ĐÁP ÁN 
I. MÔN TOÁN
Bài 1 : Thứ tự từ bé đến lớn là:   4,013 < 4,03 < 4,299 < 4,3 < 4,31.
Bài 2 :
	a) 1,5678  :  2,34  x  50  -  6,25
  =         0,67           x  50  -  6,25
  =                  33,5         -  6,25
  =      27,25. 
	b)   25,76  -  (43 - 400 x 0,1 - 300  x  0,01)
 =  25,76  – ( 43 -    40   -   3  )
 =  25,76  -           0
 =   25,76


Bài 3 :
	a.  6,778  x  99  +  6,778
     =    6,788 x  99   + 6,788 x 1
     =    6,788 x (  99 + 1)
     =     6,788 x  100
     =       678,8.
	b. 15,2 x 8 + 1,52 x 20
	= 15,2 x 8 + 1,52 x 10 x 2
	= 15,2 x 8 + 15,2 x 2
	= 15,2 x (8 + 2)
	= 15,2 x 10
	= 152


Bài 4 : Diện tích hình vuông hay diện tích hình tam giác là:
          12 x 12 = 144 (cm2)
 Cạnh đáy hình tam giác là:
          144 x 2 : 16 =  18 (cm)
                    Đáp số: 18 cm.
Bài 5:	 Số km ô tô chạy tất cả là:
   		36 x 3 + 35 x 5 = 283 (km)
Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được km là:
 		  283 : (3 + 5) = 35,375 (km)
           			Đáp số: 35,375 km.
II. TIẾNG VIỆT
1. 
a ) .....Vì...... chúng ta trồng và bảo vệ cây xanh	 ......nên.....  môi trường sống của chúng ta ngày càng được cải thiện.
b) Muôn hoa trong vườn khoe hương, khoe sắc ....và.......  những chú chim cũng hót líu lo.
c) Mình sẽ quét lớp .....nên......  bạn lau bảng và lau bàn ghế nhé.
d) Đoạn đường này gần đây ......không những.....  mọi người đều có ý thức chấp hành luật....mà....... tai nạn giao thông ít xảy ra.
2. 
	Dê Mẹ giao cho Dê con một khoảng đất trong vườn để tập trồng trọt. Dê Con rất chăm chỉ, khéo tay nhưng tính cậu lại hay sốt ruột. Sau khi làm đất, Dê Con đem hạt cải ra gieo. Ngày lại ngày, Dê Con chỉ mong củ cải chóng to để ăn. Vì tính sốt ruột nên ngày nào Dê Con cũng nhổ củ cải lên xem rồi lại trồng xuống như cũ. Cứ như thế, củ cải không lớn được.
3. Gợi ý:
Ca sĩ Ngọc Ánh bước lên sân khấu. Trông cô gọn gàng trong bộ quần áo dài trắng thêu hoa mai vàng rực rỡ. Khuôn mặt trái xoan của cô rực rỡ trong ánh đèn đủ màu sắc. Đôi môi hồng được thoa nhẹ lớp son mỏng nở một nụ cưòi duyên dáng. Nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt, đều đặn, lấp lánh như những viên ngọc xinh. Dưới hàng mi dài là đôi mắt long lanh như giọt sương. Cặp mắt ấy chứa đựng niềm hân hoan của người ca sĩ đứng trước đông đảo công chúng mến mộ. Khi cô hát, toàn thân bỗng uyển chuyển nhẹ nhàng, đôi tay lúc giơ lên, lúc hạ xuống theo nhịp điệu và lời ca. Em cùng mọi người không rời mắt khỏi sân khấu khi xem ca sĩ Ngọc Ánh biểu diễn. Nghe cô hát, em như hình dung được một vùng biển cả mênh mông, nhìn thấy những con tàu đang lướt sóng ra khơi. Tiếng hát của ca sĩ vừa dịu dàng vừa bay bổng khiến ai nấy đều cảm thấy yêu biển biết bao.


Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020
I.TOÁN
Bài 1: Tìm y:
a, 2,5 x y = 0,01				b, 4,5 : y = 5 : 2			c, y :1,5 –  y = 1, 2
	
	
	
	
Bài 2: Tìm một số, biết rằng tang số đó lên 2 lần, sau đó cộng với 2,5 rồi trừ đi 5, cuối cùng đem chia cho 4 được kết quả là 1,25.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 3: Tính nhanh:
a, 18,27 + 15,39 + 21,73 + 42,61
	
	
	
b, (3,11 + 5,22 + 15,33 + 21,44) + (7,89 + 3,56 + 12,78 + 4,67)
	
	
	
	
Bài 4: Một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài của đáy lớn, đáy nhỏ và chiều cao là 90m. Đáy nhỏ bằng  đáy lớn. Chiều cao bằng  đáy lớn. Tìm khối lượng phân rải trên thửa ruộng, biết rằng cứ 1dam2 thì cần rải 50kg phân.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 5: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật dài 8,5m, rộng 6m, diện tích xung quanh kể cả cửa là 104,4m2. Tìm chiều cao căn phòng?
	
	
	
	
	
	
TIẾNG VIỆT
Bài 1. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:
a. ..........................cha mẹ quan tâm dạy dỗ........................em bé này rất ngoan.
b. ......................Nam hát rất hay......................Nam vẽ cũng rất giỏi.
c. ………… mưa bão lớn…………… việc đi lại gặp khó khăn.
d. . ……… bão to……………. các cây lớn không bị đổ.
Bài 2. Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?
a. Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.
Biểu thị quan hệ: …………………………………………
b. Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.
Biểu thị quan hệ: ……………………………………………
c. Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi cắm trại.
Biểu thị quan hệ: ……………………………………………
d. Nhờ bạn Minh giúp đỡ mà kết quả học tập của Thắng tiến bộ rõ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………
e. Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………
Bài 3: Hãy viết một mở bài gián tiếp ( 3 – 5 câu) về cảnh đẹp quê hương.
	
	
	
	
	
	
	
ĐÁP ÁN
TOÁN
Bài 1: Tìm y:
a, 2,5 x y = 0,01				b, 4,5 : y = 5 : 2			c, y :1,5 –  y = 1,2
  y = 0,01 : 2,5			    4,5 : y = 2,5			 y : (1,5 – 1) = 1,2
  y = 0,004				            y = 4,5 : 2,5			y : 0,5 = 1,2
						  y = 1,8				         y = 1,2 x 0,5
											         y = 0,6.
Bài 2:
Gọi số cần tìm là a.
Theo đề bài ta có:
(a x 2 + 2,5) – 5 : 4 = 1,25
(a x 2 + 2,5) – 5 = 1,25 x 4
(a x 2 + 2,5) – 5 = 5
a x 2 + 2,5 = 5 + 5
a x 2 + 2,5 = 10
a x 2 = 10 – 2,5
a x 2 = 7,5
a = 7,5 : 2
a = 3,75
Vậy số cần tìm là: 3,75.
Bài 3: Tính nhanh:
a, 18,27 + 15,39 + 21,73 + 42,61
= (18,27 + 21,73) + (15,39 + 42,61)
= 40 + 58 = 98
b, (3,11 + 5,22 + 15,33 + 21,44) + (7,89 + 3,56 + 12,78 + 4,67)
= 3,11 + 5,22 + 15,33 + 21,44 + 7,89 + 3,56 + 12,78 + 4,67
= (3,11 +7,89) + (5,22 + 12,78) + (15,33 + 4,67) + (21,44 + 3,56)
= 11 + 18 + 20 + 25 = 74
Bài 4: 					Bài giải
Tỉ số độ dài giữa chiều cao và đáy lớn là:
 
Theo đề bài, ta có sơ đồ:
Đáy lớn:      
Đáy bé: 90 m

Chiều cao: 
Tổng số phần bằng nhau là:
4 + 3 + 2 = 9 (phần)
Đáy lớn là:
90 : 9 x 4 = 40 (m)
Đáy bé là: 
90 : 9 x 3 = 30 (m)
Chiều cao là: 
90 : 9 x 2 = 20 (m)
Diện tích thửa ruộng hình thang là:
(40 + 30) x 20 : 2 = 700 (m2)
Đổi 700m2 = 7dam2
Khối lượng phân cần rải trên thửa ruộng là:
50 x 7 = 350 (kg)
Đáp số: 350kg
Bài 5:						Bài giải
Chu vi đáy nền căn phòng hình hộp chữ nhật là:
(8,5 + 6) x 2 = 29 (m)
Chiều cao căn phòng là:
104,4 : 29 = 3,6 (m)
Đáp số: 3,6m.
TIẾNG VIỆT
Bài 1. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:
e. Nhờ cha mẹ quan tâm dạy dỗ nên em bé này rất ngoan.
f. Không những Nam hát rất hay mà Nam vẽ cũng rất giỏi.
g. Vì mưa bão lớn nên  việc đi lại gặp khó khăn.
h. Mặc dù bão to nhưng các cây lớn không bị đổ.
Bài 2. Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?
a. Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.
Biểu thị quan hệ: tăng tiến.
b. Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.
Biểu thị quan hệ: tương phản.
c. Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi cắm trại.
Biểu thị quan hệ: giả thiết – kết quả.
d. Nhờ bạn Minh giúp đỡ mà kết quả học tập của Thắng tiến bộ rõ.
Biểu thị quan hệ: nguyên nhân – kết quả.
e. Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.
Biểu thị quan hệ: tương phản.
Bài 3: Hãy viết một mở bài gián tiếp (3 – 5 câu) về cảnh đẹp quê hương em.
Bài làm tham khảo.
Em lớn lên khi đất nước ngày càng phát triển, xung quanh em chỉ là những tòa nhà cao tầng, những nhà máy xí nghiệp ngày ngày thải ra những luồng khí thải đen nguồm. Em thấy đâu đó những cánh diều, những hàng cây xanh xanh nhưng chỉ là trong trang sách, trong lời kể của thầy, của cô. Tưởng chừng như em sẽ không thể thấy những cảnh đẹp giản dị, bình yên ấy. Nhưng mùa hè rồi, em được về quê ngoại, Kiên Giang, đã nhiều năm rồi em không có cơ hội trở về và rồi em đã thực sự được tận hưởng cảnh đẹp quê mình, cánh động lúa xanh ngát, bất tận.





Thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020
I.ÔN TẬP TOÁN LỚP 5


Bài 1: Viết số đo thích hợp vào chỗ trống :

	Hình tròn
	(1)
	( 2 )
	( 3 )

	Đường kính
	1,2 cm
	1,6 dm
	0,45 m

	Chu vi
	
	
	




Bài 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:
a) Có đơn vị là kg
9 kg 720 g  =….kg
1kg52g  =….kg
1 kg 9g  =……..kg
54 g    =……….kg
b) Có đơn vị là tấn
5 tấn 950 kg…….tấn
3 tấn 85 kg =   ….tấn

Bài 3:
 a) Tính giá trị của biểu thức : 

97,4 – 5,65  7,4 + 37,294 : 5,8  
b) Tìm x :
x – 12, 6  =  54, 3  :  0, 6				
 8, 4 –  x =  12, 2 – 8, 46

Bài 4:
Một hình thang có diện tích 20 m2 , đáy lớn 55 dm và đáy bé 45 dm. Tính chiều cao của hình thang. 

Bài 5 : Một công viên hình vuông rộng 3 ha, ở giữa công viên người ta xây một cái hồ bơi hình tròn có bán kính 45m, xung quanh hồ bơi người ta làm con đường rộng 5 m. Tính : 
a) Chu vi hồ bơi 
b) Diện tích hồ bơi.
c) Diện tích con đường xung quanh hồ bơi .
d) Diện tích còn lại sau khi làm hồ bơi và con đường .

II.ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 


Bài 1: Nối 2 vế câu để tạo thành câu ghép rồi gạch chéo giữa chủ ngữ và vị ngữ của mỗi vế câu sau :

	Vế 1
	Vế 2

	a. Trời xanh thẳm,
b. Trời rải mây trắng nhạt,
c. Trời âm u mây mưa,
d. Trời ầm ầm dông gió,
	1. biển mơ màng dịu hơi sương
2. biển cũng thẳm xanh..chắc nịch
3. biển xám xịt , nặng nề
4. biển đục ngầu giận giữ




Bài 2: Sử dụng các từ ngữ sau để tạo thành hai câu ghép :
a. mùa xuân    b. mặt trời    c. mọc     d. cây lá 
e.cất tiếng gáy  g. gà     h. đã về     i. bừng sức sống

Bài 3: Viết đoạn văn ( khoảng 8 câu ) tả hoạt động của một người mà em yêu mến ( bố, mẹ, cô giáo, thầy giáo, chị gái, em gái, bạn thân,….)



I.Đáp án Toán :


Bài 1: Viết số đo thích hợp vào chỗ trống :

	Hình tròn
	(1)
	( 2 )
	( 3 )

	Đường kính
	1,2 cm
	1,6 dm
	0,45 m

	Chu vi
	3,768 cm
	5,024 dm
	1,413 m 




Bài 2: 
Viết các số đo sau dứới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị là kg
9 kg 720 g  = 9,720 kg
1kg52g  = 1,052 kg
1 kg 9g  = 1,009 kg
54 g    = 0,054 kg
b) có đơn vị là tấn:
5 tấn 950 kg = 5,950 tấn
3 tấn 85 kg =   3,085 tấn
Bài 3:
a) 
97,4 – 5,65  7,4 + 37,294 : 5,8 
     =   97,4 –     41,81     +          6,43
     = 	55,59 		      + 	       6,43
     = 		62,02

b)   x – 12, 6  =  54, 3  :  0, 6			 8, 4 –  x =  12, 2 – 8, 46
       x – 12,6  =      90,5				 8,4 – x   =    3,74 
       x	            =   90,5 + 12,6 				 x  =   8,4 – 3,74 
       x	            = 	103,1					 x  =   4,66

Bài 4:
Giải:
Đổi 20 m2  = 2000 dm2 
chiều cao của hình thang. 
2000 x 2 : (55 + 45) = 40 dm2 
Đáp số: 40 dm2 


Bài 5: 
Giải
a) Chu vi hồ bơi là: 
45 x 2 x 3,14 = 282,6 (m )
b) Diện tích hồ bơi là :
45 x 45 x 3,14 = 6358,5 ( m2)
Bán kính cả hồ bơi và con đường là :
45 + 5 = 50 (m)
Diện tích cả hồ bơi và con đường là :
50 x 50 x 3,14 = 7850 ( m2)
c)Diện tích con đường xung quanh hồ bơi là: 
7850 - 6358,5  = 1491,5 ( m2)
Đổi 3 ha = 30000 ( m2)
d)Diện tích còn lại sau khi làm hồ bơi và con đường là: 
30000 -  7850 = 22150 ( m2)
Đáp số: a ) 282,6 m
                                                              b) 6358,5 m2  
                                                              c) 1491,5 m2
                                                              d) 22150 m2

II.Đáp án TV :

Bài 1:
1. Trời / xanh thẳm , biển /cũng thẳm xanh..chắc nịch
2. Trời /rải mây trắng nhạt, biển / mơ màng dịu hơi sương.
3. Trời /âm u mây mưa, biển /xám xịt nặng nề.
4. Trời /ầm ầm dông gió , biển /đục ngầu giận giữ.

Bài 2:
1. Mùa xuân đã về , cây lá bừng sức sống.
2. Mặt trời mọc, gà cất tiếng gáy.

 Bài 3: Đoạn văn tham khảo : Đầu tiên, bố em lấy những thanh gỗ ướm vào những chỗ gãy của chạn, rồi cưa cưa, cắt cắt. Những hạt mùn cưa rơi xuống như mưa phùn. Cưa xong, bố bắt đầu bào. Chiếc bào lướt nhẹ trên gỗ, đùn đưa những mảnh vỏ bào cong cong như sóng biển cuộn dâng, trông mới đẹp làm sao! Chẳng mấy chốc, mặt gỗ đã trở nên nhẵn nhụi, phẳng lì. Bố loay hoay lắp ghép những đoạn gỗ mới thay cho đoạn gỗ bị hỏng ở chân chạn. Rồi bố chọn những chiếc đinh ngắn, tay trái bố giữ đinh, tay phải cầm búa đóng “chí chát”. Những chiếc đinh lần lượt lún sâu vào gỗ. Một lúc sau, chiếc chạn đã được sửa xong và trở nên lành lặn để đựng bát đĩa như xưa.


Thứ năm , ngày 2 tháng 4 năm 2020
I. Toán:
Bài 1 Viết số thích hợp và chỗ chấm
a. 2dm2 = ………….cm2; 5 dm2  = ………….cm2
b. 2km2 = ………….ha ; 4,35 km2= ………….ha
c. 21,3 m2= ………….m2………..dm2; 36,7m2=………….m2 ……….dm2
d. 5,1837 ha=……..m2; 7,96 km2=………….ha
Bài 2 Đặt tính rồi tính
a. 24,475 – 17,454
b. 35,145 + 92,854
c. 4 x 4,25
d. 9.24 : 3
Bài 3 Tính giá trị biểu thức
a. 2,25 x 14,36 x 4
b. 7,2 x 10 x 0,5
c. 3,6 x 7 + 7 x 6,4
d. 80 x 9,26 x 1,25
Bài 4 Một hình tam giác có đáy là 0,5 dm và bằng  chiều cao. Tính diện tích hình tam giác đó.
Bài 5 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật với:
a. Chiều dài 7 cm, chiều rộng 4 cm, chiều cao 5 cm
b. Chiều dài 12 dm, chiều rộng 8 dm, chiều cao 5.5 dm
c. Chiều dài 0,8 m, chiều rộng 0,6 m, chiều cao 0,5 m
II. Tiếng việt:
Bài 1 Tìm từ có tiếng công điền vào chô chấm thích hợp trong các câu sau:
a. Chú em là ………….giao thông, chuyên kiểm tra các phương tiện.
b. Lần nào đi bộ bố em cũng………….vào đền, chùa.
c. Bác em có đường………..rất phát triển.
d. An hem đi………..bằng tốt nghiệp để nhập học.
Bài 2 Gạch dưới các từ nối giữa các vế câu trong các câu ghép sau:
a. Cô giáo đã nhiều lần nhắc nhở nhưng bạn ấy không nghe.
b. Cả lớp đang rất lo lắng mà bạn ấy vẫn bình tĩnh như không.
c. Tôi đang làm bài thì các bạn đến rủ đi đá bóng.
d. Tôi quét nhà còn chị tôi rửa bát giúp mẹ.
Bài 3. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm để được câu ghép
a. Thấy giáo phê bình cả lớp………..hai bạn ấy mấy trật tự.
b. Tiêng trống đã vang lên………..các bạn ấy vẫn đang nô đùa.
c. Chúng tôi vừa trồng cây xong………….trời đổ mưa to.
d. Bạn ấy đi xe đạp…………..chúng tôi đi bộ.



ĐÁP ÁN TOÁN:

Bài 1:
a. 200cm2 ; 500cm2
b. 200 ha ; 435 ha
c. 21m2 30dm2 ; 36m2 70dm2
d. 51837m2 ; 796 ha
Bài 2
a. 7,021
b. 127,999
c. 17
d. 3,08
Bài 3
a. 129,24
b. 36
c. 70
d. 926
Bài 4
Chiều cao hình tam giác là
0.5 :  = 0,875 dm
Diện tích hình tam giác là
0.5 x 0,875 : 2 = 0,21875 dm2
Bài 5
a. Diện tích xung quanh : 110 cm2
Diện tích toàn phần: 166 cm2
b. Diện tích xung quanh : 220 dm2
Diện tích toàn phần: 412 dm2

c. Diện tích xung quanh : 1,4 m2
Diện tích toàn phần: 2,36 m2
III. TIẾNG VIỆT:
Bài 1 
a. Công an
b. Công đức
c. Công danh
d. Công chứng
Bài 2
a. Nhưng
b. Mà
c. Thì
d. Còn
Bài 3
a. Vì
b. Nhưng
c. Thì
d. còn


Thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020
I.Ôn tập Toán:
Bài 1: 
Điền dấu vào chỗ chấm
a. 2kg 37 dag … 2370g
b. 3 tấn 45kg … 345 yến
c. 3hg 4g … 56g
d. 4m2 27dm2 … 50027 cm2
e. 14 dam2 2m2 … 152 cm2
f. 3hm2 5m2 … 350m2
Bài 2: 
Tính rồi so sánh
a. 13 hm 46 m … 510m + 494m
b. 8196 m + 1295m … 10km
c. 116m 4dm … 312m – 116cm
d. 53km 18m … 187hm – 98 hm
Bài 3: Tính
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
Bài 4: 
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 147m, chiều rộng kém chiều dài 33m. 
Người ta trồng rau trên thửa ruộng đó, biết cứ 1m2 thu được 3kg rau. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu được bao nhiêu kg rau?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 5: 
Một tổ công nhân dự định đắp xong 45m đường trong 15 ngày, nhưng do tích cực làm việc nên thời gian hoàn thành sớm hơn 6 ngày. Hỏi mỗi ngày tổ công nhân làm hơn dự định bao nhiêu mét đường?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
II.Ôn tập TV
Bài 1  
Tìm quan hệ từ trong các câu sau:
a) Giữa vườn lá um tùm, xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm, một bông hoa nở rực rỡ.
b) Cánh hoa mịn mành úp sát vào nhau như còn đang e lệ.
c) Tuy Lê không đẹp nhưng Lê trông rất ưa nhìn.
Bài  2: Vở 
Gạch chân các động từ, tính từ trong đoạn văn sau:
 Nước xiên xuống, lao xuống, lao vào bụi cây. Lá đào, lá na, lá sói vẫy tai run rẩy. Con gà trống ướt lướt thướt, ngật ngưỡng tìm chỗ trú. Mưa lao xuống sầm sập, giọt ngã, giọt bay.
Bài 3:  
Tả một em bé đang chập chững tập đi.
Em hãy viết đoạn mở bài theo 2 cách sau :
a) Giới thiệu trực tiếp người được tả.
b) Giới thiệu hoàn cảnh xuất hiện của nhân vật.
I.Đáp án Toán
Bài 1:
Đáp án: a. =, b. <, c. >, d. <, e. >, f. >
Bài 2:
Đáp án: a.  > (1004m), b. (9491m) <, c. < (31084cm), d. > ( 8900m)
Bài 3:
Đáp số: 13/18, b. 13/21, c. 4/11
Bài 4:
Bài giải
Nửa chu vi là: 147 : 2 = 73,5 (m)
Chiều dài là: (73,5 + 33) : 2 = 53,25 (m)
Chiều rộng là: 53,25 – 33 = 20,25 (m)
Diện tích HCN là: 53,25 x 20,25 = 1078,3125 (m2)
Số ki-lô-gam rau thửa ruộng đó thu hoạch được là:
1078,3125 x 3 = 3234,9375 (kg)
Đáp số: 3234,9375 (kg)
Bài 5:
Bài giải
Số mét đường tổ công nhân dự định làm trong 1 ngày là:
45 : 15  = 3 (m)
Số ngày thực sự hoàn thành 45 m đường là:
15 – 6 = 9 (ngày)
Số mét đường tổ công nhân thực sự làm trong 1 ngày là:
45 : 9 = 5 (m)
Số mét đường làm hơn dự định trong 1 ngày là:
5 – 3 = 2 (m)
Đáp số: 2 mét


II.Đáp án TV
Bài 1:
Đáp án
a) Giữa vườn lá um tùm, xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm, một bông hoa nở rực rỡ.
b) Cánh hoa mịn mành úp sát vào nhau như còn đang e lệ.
c) Tuy Lê không đẹp nhưng Lê trông rất ưa nhìn.
Bài 2:
Đáp án
Nước xiên xuống, lao xuống, lao vào bụi cây. Lá đào, lá na, lá sói vẫy tai run rẩy.
                 ĐT        ĐT          ĐT                                                      ĐT               TT
Con gà trống ướt lướt thướt, ngật ngưỡng tìm chỗ trú.
                   ĐT          TT         TT             ĐT         ĐT                   
Mưa lao xuống sầm sập, giọt ngã, giọt bay.
               ĐT     TT                 ĐT            ĐT
Bài 3: Ví dụ:
a) “Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng…”. Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Hương con cô Hạnh cùng dãy nhà tập thể với gia đình em. 
b) Dường như ngày nào cũng vậy, sau khi học xong, phụ giúp mẹ bữa cơm chiều thì tiếng trẻ bi bô ở cuối nhà tập thể vọng lại làm cho em nao nao trong người. Đó là tiếng của bé Hương , cô con gái đầu lòng của cô Hạnh cùng cơ quan với mẹ em.






Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
I.Ôn tập Toán
Bài 1: 
Tính

………………………………………………….


…………………………………………………
Bài 2: 

	
	
	
                                     d
	
	
	

	
	
	
Bài 3: 
Tính bằng cách thuận tiện:


	
	
	
Bài 4:
Một đội 10 người trong một ngày làm được 25km đường. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa thì trong một ngày làm được bao nhiêu km đường?
	
	
	
	
	
	
Bài  5: 
Tính diện tích một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 26m.
	
	
	
	
	
	
	
	
II.Ôn tập TV
Bài 1: Tìm các từ trái nghĩa với nhau trong các câu sau : 
a) Kẻ ..................., người ................
b) Kẻ ..................., người .....................
c) Cậu ta học thì .............. chơi thì .................. làm sao mà giỏi được.
d) Khôn đâu đến ..........., khoẻ đâu đến ................
Bài 2 : Tìm 2 từ trái nghĩa với từ “ngọt; trong”. Đặt câu với mỗi từ tìm được.  
Bài 3: 
Hãy viết một đoạn văn tả cảnh trường em vào giờ ra chơi.
Gợi ý: Miêu tả cảnh vật, hoạt động của mọi người: HS, GV, chú bảo vệ, cô lao công, …


I.Đáp án Toán
Bài 1: a. 41/28; b. 5/18; c. 14/15; d. 12/90; e. 3/7
Bài 2: 
Đáp án: a. 38/63; b. 59/52 ;c. 2/3, d. 2, e. 1/3
Bài 3:
Đáp án:a. 8/27, b. 7/19
Bài 4:
Bài giải
Số người sau khi bổ sung là:
10 + 20  = 30 (người)
30 người làm được số km đường là:
30x 25 : 10 = 75 (km)
Đáp số: 75 km
Bài 5: 
Bài giải
Hiệu số phần bằng nhau là:
3 – 1 = 2 (phần)
Chiều dài mảnh đất là:
26: 2 x 3 =  39 (m)
Chiều rộng mảnh đất là:
26 : 2 x 1 = 13 (m)
Diện tích mảnh đất là:
39  x 13 = 507 (m2)
Đáp số: 507 (m2)


II.Đáp án TV
Bài 1: 
a) Kẻ ở, người đi.
b) Kẻ khóc, người cười.
c) Cậu ta học thì ít chơi thì nhiều làm sao mà giỏi được.
d) Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già.
Bài 2: 
Đáp án : 	ngọt : chua, nhạt, , ...
Trong : đục, ngoài, ...



Thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020
I.ĐỀ MÔN TOÁN
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a) 521,638  +  4,897
b) 64,164  -  35,279
c) 372,02  x  5,9
d) 48,2643  :  9,87
Câu 2: Viết tiếp vào chỗ chấm:
Tỉ số   được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:……………………
Câu 3: Tìm x:
a) 300 : x + 128  = 188
b) x : 5 – 4,82 = 1,18
Câu 4: Người ta sơn một cái thùng không có nắp hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,5dm, chiều rộng bằng 3,9dm, chiều cao 3,2dm. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?
Câu 5: Một hình thang có đáy lớn là 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.
II.ĐỀ Môn Tiếng Việt
Câu 1: Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “cảm động”?
a) Cảm tình.
b) Cảm xúc.
c) Rung động.
d) Xúc động.
Câu 2:Dòng nào dưới đây có từ in nghiêng là từ đồng âm? 
a) cây bằng lăng/cây thước kẻ.
b) mặt vỏ cây/mặt trái xoan.
c) tìm bắt sâu/moi rất sâu.
d) chim vỗ cánh/ hoa năm cánh.
Câu 3: Viết lại câu văn “ Tiếng chim lích chích trên cành” có sử dụng phép so sánh hoặc  nhân hóa.

ĐÁP ÁN:
I.MÔN TOÁN:
Câu 1: a) 526,535	b) 28,885	c) 2194,918	d) 4,89
Câu 2: Viết tiếp vào chỗ chấm:  87,5%

Câu 3:a)  300 : x +128  = 188	
     300 : x           = 188 - 128
     300 : x           =  60
              x           = 300 : 60
              x            = 5

b) x :5  – 4,82 = 1,18
    x :5              = 1,18 + 4,82
    x : 5             = 6
    x                  = 6 x 5
    x                  = 30
Câu 4:
Diện tích xung quanh cái thùng là: (6,5 + 3,9) x 2 x 3,2 = 66,56(dm2)
Diện tích xung quanh mặt đáy là: 6,5 x 3,9 = 25,35(dm2)
Diện tích quét sơn của cái thùng là: 66,56 + 25,35 = 91,91(dm2), mà 91,91dm2=0,9191m2
Đáp số: 0,9191 m2
Câu 5:
Diện tích hình thang là : (120 + 80) x 40 : 2 = 4000(dm2)
Đáp số: 4000 dm2
II.Môn TV
Câu 1: Đáp án d
Câu 2: Đáp án c
Câu 3: 
· Bài làm của học sinh nêu được những đặc điểm tiêu biểu, nổi bật của đối tượng được miêu tả.
· Trình tự miêu tả, cách sắp xếp các ý hợp lý.
· Thể hiện được những suy nghĩ, thái độ, tình cảm trước đối tượng được miêu tả trong cuộc sống.


Thứ tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020
I.TOÁN
1. Tìm x, biết.
a) 201,6 x x =20,16				            b) x x 7,2 – x x 6,2 = 201,6   

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a) 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5				 b) 23,5 x 4,5 + 23,5 x 5,5				
3. Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất.
( 1 -  ) x ( 1 -  ) x ( 1 -  ) x ( 1 -  ) x ( 1 -  )
4. Một căn phòng hình chữ nhật có chi vi 42m, chiều dài hơn chiều rộng 9m. 
a) Tính diện tích căn phòng. 
b) Người ta lót gạch men màu gỗ và màu trắng xen với nhau trên nền đó. Biết phần lót gạch men màu gỗ chiếm 40%. Hỏi phần lót gạch men màu trắng bao nhiêu mét vuông ?

5. Một người tiết kiệm 40000000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Hỏi sau một tháng số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu ?
II.TIẾNG VIỆT
  1. Tìm 5 từ miêu tả làn da người ?

  2. Cho các từ : Trung thực, đôn hậu, vạm vỡ, tầm thước, trung thành, mảnh mai, béo, phản bội, hiền, thấp, gầy, khỏe, cứng rắn, giả dối, cao, yếu.
                        a) Dựa vào nghĩa của từ hãy xếp các từ trên thành 2 nhóm và đặt tên.
                  b) Xếp thành các cặp từ trái nghĩa trong mỗi nhóm.

3. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của mỗi cau sau:
                  a) Sau tiếng chuông chùa, mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc. 
                  b) Ánh trăng trong chảy khắp nhành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa.  

Tập làm văn
Em hãy tả con đường quen thuộc từ nhà em đến trường.




I.ĐÁP ÁN TOÁN

Bài 1
a) 201,6 x x =20,16                                                    b) x x 7,2 – x x 6,2 = 201,6     
x = 20,16 : 201,6                                                        x x ( 7,2 – 6,2 ) = 201,6
x = 0,1                                                                        x x 1 = 201,6
 								  x = 201,6
Bài 2
a) 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5                                     b) 23,5 x 4,5 + 23,5 x 5,5
= 4,7 x ( 5,5 – 4,5 )			              = 23,5 x ( 4,5 + 5,5 ) 
= 4,7 x 1 						   = 23,5 x 10
= 4,7						   = 235				

	Bài 3
( 1 -  ) x ( 1 -  ) x ( 1 -  ) x ( 1 -  ) x ( 1 -  )
=   x  x  x  x 
=  = 
 Bài 4
Nửa chu vi căn phòng là: 
   42 : 2 = 21 (m)
Chiều dài căn phòng là: 
  (21 + 9) : 2 = 15 (m)
Chiều rộng căn phòng là:
  21 – 15 = 6 (m)
a) Diện tích căn phòng là
15 x 6 = 90 (m2)
b) Tỉ số phần trăm diện tích căn phòng lót gạch men màu trắng là:
100% - 40% = 60%
Diện tích căn phòng lót gạch men màu trắng là:
60 : 100 x 90 = 54 (m2)
Đáp số:     a) 90 m2          b) 54 m2
Bài 5
Sau một tháng người đó được số tiền lãi là:
      40000000 : 100 x 0,5 = 200000 (đồng)
Sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi:
      4000000 + 200000 = 40200000 (đồng)
Đáp số:   4200000 đồng
II.ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT
1. Tìm 5 từ miêu tả làn da người ?
Trắng trẻo, trắng nõn nà, trắng hồng, trắng như trứng gà bóc, đen sì, ngăm đen, ngăm ngăm, bánh mật, đỏ như đồng hun, mịn màng, mát rượi, mịn như nhung, nhẵn nhụi, căng bóng, nhăn nheo, sần sùi, xù xì, thô ráp…..

2. Dựa vào nghĩa ta có thể xếp được:
Nhóm 1: Từ chỉ hình dáng, thể chất của con người:
Vạm vỡ, tầm thước, mảnh mai, béo, gầy, khỏe, cao, yếu
Nhóm 2: Từ chỉ phẩm chất, tính tình của con người:
Trung thực, đôn hậu, trung thành, phản bội, hiền, cứng rắn, giả dối.

3. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của mỗi cau sau: 
a) Sau tiếng chuông chùa, mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc. 
Trạng ngữ: Sau tiếng chuông chùa
Chủ ngữ: mặt trăng
Vị ngữ 1: đã nhỏ lại
Vị ngữ 2: sáng vằng vặc. 
b) Ánh trăng trong chảy khắp nhành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa.  
Chủ ngữ: Áng trăng trong
Vị ngữ 1: chảy khắp nhành cây kẻ lá
Vị ngữ 2: tràn ngập con đường trắng xóa.




Thứ năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020
I.BÀI TẬP ÔN TOÁN
Bài 1: Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ trống:
a) 4m212dm2 = 4,12….
b) 5736m2         = 0,5736….
c) 2435……     = 24,35 m2
d) 2m276….  = 2,0076m2
Bài 2: Tìm x, biết:
a)  53,2 : (X – 3,5) + 45,8 = 99
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
……………………………………
…………………………………….
b)  (X – 12) x 17  : 11 = 51
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
……………………………………
…………………………………….

c) 4,25 x ( X + 41,53) – 125 = 53,5
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
……………………………………
…………………………………….

Bài 3:Một cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng trong 2 thùng. Nếu bớt ở thùng thứ nhất 50 lít chuyển sang thùng thứ hai sẽ hơn thùng thứ nhất 16 lít. Hỏi ban đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít nước mắm?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 4:  Tính bằng cách thuận tiện nhất. 
            72,9  x  99  +  72  +  0,9
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Tìm y   
           x – 2,751 = 6,3 x 2,4                                   
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II.Bài tập ôn Tiếng việt
Bài 1: Các câu sau đây là cây đơn hay câu ghép:
a) Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển.
b)  Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập.
c)  Mây tan và mưa lại tạnh
d) Buổi sáng, thời tiết thật dễ chịu biết bao.
Bài 2 : Từ đi trong các câu sau, câu nào mang nghĩa gốc, câu nào mang nghĩa chuyển ?
a) Ca nô đi nhanh hơn thuyền.
b) Anh đi ô tô, còn tôi đi xe đạp.
c) Bà cụ ốm nặng đã đi từ hôm qua.
d) Nó chạy còn tôi đi.
e) Anh đi con mã, còn tôi đi con tốt.
g) Ghế thấp quá, không đi với bàn được.
Bài 3: Viết lại đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng một người mà em yêu mến, trong đoạn văn có ít nhất một câu ghép có sử dụng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ để nối các vế câu.

I. Đáp án Toán:
Bài 1:
a) 4m212dm2 = 4,12…m2.
b)5736m2         = 0,5736…ha.
c) 2435…dm2…     = 24,35 m2
d)2m276 cm2.  = 2,0076m2
Bài 2:
a) x = 4,5
b) x = 45
c) x = 0,47
Bài 3:
Số lít nước mắm của thùng thứ nhất lúc sau là:
(398 - 16) : 2 = 191  (l)
Số lít nước mắm của thùng thứ nhất lúc đầu là:
191 + 50 = 241 ( l )
Số lít nước mắm của thùng thứ hai lúc đầu là:
398 – 241= 157 (l)
		Đáp số: 241 l
			     157 l
Bài 4:  Tính bằng cách thuận tiện nhất. 
72,9  x  99  +  72  +  0,9
=72,9  x  99  +  72,9 
=72,9  x  99  +  72,9  x  1
=72,9  x  (99  +  1)                 
=72,9  x  100 = 7290             
Bài 5: Tìm y   (1 điểm)
x – 2,751 = 6,3 x 2,4
x – 2,751 = 15,12                
             x = 15,12 + 2,751   
             x = 17,871              

II.Đáp án TV:
Bài 1: Các câu sau đây là cây đơn hay câu ghép, xác định chủ ngữ vị ngữ.
	Câu
	Loại câu
	CN1
	VN 1
	CN2
	VN2

	a)
	Ghép
	Gió
	càng to
	con thuyền
	càng lướt nhanh trên mặt biển.

	b)
	Ghép
	Học sinh nào 
	chăm chỉ 
	học sinh đó 
	có kết quả cao trong học tập.


	c)
	Ghép
	Mây   
	tan
	mưa
	lại tạnh


	d)
	Đơn
	thời tiết 
	thật dễ chịu biết bao.

	
	



Bài 2 : Từ đi trong các câu sau, câu nào mang nghĩa gốc, câu nào mang nghĩa chuyển ?
Nghĩa gốc: a, d
Nghĩa chuyển: b,c,e,g,



Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020
I.TOÁN
Bài 1: Viết các tỉ số phần trăm sau thành phân số tối giản:
4% ; 64% ; 175% ; 57,5% ; 0,05%.
Bài 2: Tìm x:
a) 4,75 + x = 2,4 x 5,6;
b) x – 7,3 = 13,8 + 9,37;
c) x x 7,5 = 44,625 : 1,7;
d) x : 6,4 = 34,7 – 23,85.
Bài 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:
a) 20,5 + 17,9…17,9 + 20,5
b) 4,06 x 1,2……4,06 x 1,23
c) 50,7 – 24,8….50,7 – 42,8
d) 8,4 : 2,5…..6,8 : 2,5
 Bài 4:
 Kiểm tra chất lượng sản phẩm ở một phân xưởng, người ta thấy có 162 sản phẩm không đạt chuẩn và 3438 sản phẩm đạt chuẩn. Tính tỉ số phần trăm của số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của phân xưởng đó.

Bài 5:Giá một chiếc mũ bảo hiểm là 108 000 đồng. Để thu hút khách hàng, người ta quyết định hạ giá 17,5%. Tính giá của chiếc mũ bảo hiểm sau khi hạ giá.
         
        II. TIẾNG VIỆT
Câu 1. Ghi dấu hỏi, dấu ngã, đúng quy tắc trên các chữ in nghiêng:
a) quyên sách, nhuần nhuyên  
b) phát triên, nhân nghia
c) cái thuông, đôi đua
d) khen thương, chưa bài
Câu 2. Xếp những từ sau vào chỗ trống thích hợp ở các ô trong bảng:
nhỏ, bé, nhỏ bé, nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ, nhỏ nhen, đẹp, tươi, đẹp tươi, đẹp đẽ, đẹp xinh, đèm đẹp, vui, mừng, vui chơi, vui thích, vui vẻ, vui vầy
	Từ đơn
	Từ phức
	 

	 
	Từ ghép
	Từ láy

	…………………
…………………
…………………
	…………………
…………………
…………………
	…………………
…………………
…………………


Câu 3. Tìm 2 từ đồng nghĩa, 2 từ trái nghĩa với từ in đậm ở cột A và ghi vào từng ô trong bảng:
	Từ đồng
	nghĩa
	A
	Từ trái
	nghĩa

	…………….
	…………….
	im lặng
	…………….
	…………….

	…………….
	…………….
	rộng rãi
	…………….
	…………….

	…………….
	…………….
	gọn gàng
	…………….
	…………….



Tập làm văn: Tả em bé đang tuổi tập nói, tập đi.
I.ĐÁP ÁNTOÁN:
Bài 1:
[image: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5]
Bài 2:
a) 4,75 + x = 2,4 x 5,6   
4,75 + x = 13,44        
x = 13,44 - 4,75         
x = 8,69              
b) x – 7,3 = 13,8 + 9,37
x – 7,3 = 23,17
x = 23,17 + 7,3
x = 30,47
c) X x 7,5 = 44,625 : 1,7 
X x 7,5 = 26,25 
X = 26,25 : 7,5 
X = 3,5
d) x : 6,4 = 34,7 – 23,85
x : 6,4 = 10,85
x = 10,85 x 6,4
x = 69,44
Bài 3.
a) =
b) <
c) >, d) >

Bài 4:
Bài giải
 Tổng số sản phẩm của phân xưởng là:
162 + 3438 = 3600 (sản phẩm)
Tỉ số phần trăm của số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm là:
3438 : 3600 = 0,955
0,955 = 95,5%
Đáp số: 95,5%
Bài 5:  Số tiền hạ giá của một chiếc mũ là:
108000 : 100 x 17,5 = 18900 (đồng)
Giá bán chiếc mũ là:
108000 – 18900 = 89100 (đồng)
Đáp số: 89 100 đồng.
II.ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT:
Câu 1.
a) quyển sách, nhuần nhuyễn
b) phát triển, nhân nghĩa
c) cái thuổng, đôi đũa
d) khen thưởng, chữa bài
[bookmark: _GoBack]
Câu 2.
	Từ đơn
	Từ phức
	 

	 
	Từ ghép
	Từ láy

	nhỏ, bé, đẹp, tươi, vui, mừng
	nhỏ bé, nhỏ nhẹ, đẹp tươi, đẹp xinh,vui chơi, vui thích
	nhỏ nhắn, nhỏ nhen, đẹp đẽ, đèm đẹp, vui vẻ, vui vầy


Câu 3.
	Từ đồng
	nghĩa
	A
	Từ trái
	nghĩa

	im lìm
	vắng lặng
	im lặng
	ồn ào
	náo nhiệt

	thênh thang
	bát ngát
	rộng rãi
	chật chội
	chật hẹp

	ngăn nắp
	gọn ghẽ
	gọn gàng
	bừa bộn
	bừa bãi
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